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Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 20/4/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 79/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Để thống nhất thực hiện, Bộ Tài chính hướng dẫn thêm một số nội dung sau:

1. Về hồ sơ đối với hàng xuất khẩu:
Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 11 hướng dẫn: Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng: nộp 01 bản sao (trừ hàng hóa nêu tại Khoản 5, Khoản 7, Khoản 8 Điều 6, Thông tư 79/2009/TT-BTC); hợp đồng ủy thác xuất khẩu (nếu xuất khẩu ủy thác); nộp 01 bản sao;

Nay hướng dẫn lại như sau: Chỉ yêu cầu nộp bản sao hợp đồng bản chụp có chữ ký, dấu xác nhận của bản thân doanh nghiệp mua bán trong trường hợp lô hàng xuất khẩu có thuế.
2. Về lưu ảnh hàng hóa nhập khẩu:
Tại Khoản 7, Điều 15 hướng dẫn: Việc lưu ảnh của hàng hóa nhập khẩu do Lãnh đạo Chi cục Hải quan quyết định từng trường hợp cụ thể theo yêu cầu quản lý hải quan. Ảnh lưu phải ghi số tờ khai hải quan, có chữ ký và đóng dấu số hiệu của công chức Hải quan và chữ ký của chủ hàng vào mặt sau của ảnh, lưu cùng hồ sơ hải quan.

Nay hướng dẫn lại như sau: Việc lưu ảnh của hàng hóa nhập khẩu thực hiện như hướng dẫn tại Khoản 7, Điều 15 nêu trên nhưng không yêu cầu chủ hàng phải ký vào mặt sau của ảnh.
3. Về thủ tục nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất (DNCX):
Tại Điểm a1, Khoản 3, Điều 45 hướng dẫn: Đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định miễn thuế tại Điểm b, Khoản 2, Điều 42, Thông tư 79/2009/TT-BTC.

Nay hướng dẫn thực hiện như sau: Trên cơ sở văn bản đề nghị của giám đốc doanh nghiệp, kèm danh Mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định (chi tiết mặt hàng, số lượng, chủng loại) làm thủ tục nhập khẩu theo quy định (không yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện các hướng dẫn tại Điều 101, 102 Thông tư 79/2009/TT-BTC).
Để đảm bảo công tác quản lý, DNCX và Chi cục Hải quan quản lý DNCX phải thực hiện báo cáo, kiểm tra, quyết toán việc nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định như đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế hướng dẫn tại Điều 103, Thông tư 79/2009/TT-BTC.

4. Về hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan trong khu công nghiệp:
Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 55 hướng dẫn: Hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu kinh tế đặc biệt khác ngoài khu vực cửa khẩu (gọi chung là khu công nghiệp) là hàng hóa để phục vụ hoạt động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đó và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, các doanh nghiệp chế xuất lân cận.

Hướng dẫn trên được hiểu là: hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp trong khu công nghiệp và của các doanh nghiệp khu công nghiệp, DNCX lân cận ngoài khu công nghiệp chưa có kho ngoại quan (gồm cả doanh nghiệp của khu công nghiệp, DNCX của tỉnh, thành phố liền kế) được gửi hàng hóa vào kho ngoại quan trong khu công nghiệp, để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các doanh nghiệp này.
5. Về hàng hóa nhập khẩu đóng chung container với hàng hóa được phép chuyển cửa khẩu:
Tại Khoản 3, Điều 57 hướng dẫn: Hàng hóa là thiết bị văn phòng của doanh nghiệp như bàn, ghế, tủ và văn phòng phẩm được đóng chung container với nguyên liệu nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp được đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu để làm thủ tục chuyển cửa khẩu.

Hàng hóa là thiết bị văn phòng của doanh nghiệp như bàn, ghế, tủ và văn phòng phẩm được đóng chung container nêu trên được hiểu là tài sản để phục vụ cho hoạt động của chính doanh nghiệp, thủ tục hải quan theo đúng loại hình quy định. Nếu hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện tại địa Điểm ghi trong đơn đề nghị chuyển cửa khẩu.
6. Về hàng nhập khẩu trên vận đơn ghi cảng đích là ICD:
Tại Điểm a, Khoản 5, Điều 57 hướng dẫn: Hàng hóa nhập khẩu có vận đơn ghi cảng đích là cảng nội địa (ICD) không được chuyển cửa khẩu về các địa Điểm làm thủ tục hải quan, địa Điểm kiểm tra thực tế hàng hóa ngoài cửa khẩu. Trừ các ICD thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV-Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại công văn số 7178/VPCP-KTTH ngày 24/10/2008 của Văn phòng Chính phủ.

Nay hướng dẫn thêm: Đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất (DNCX); nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công có vận đơn ghi cảng đích là ICD thì doanh nghiệp được làm thủ tục chuyển cửa khẩu về Chi cục Hải quan quản lý DNCX, Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký hợp đồng gia công để làm tiếp thủ tục Hải quan. Đối với hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra thực tế, nếu doanh nghiệp đề nghị được kiểm tra thực tế ngay tại ICD thì Chi cục Hải quan ICD tiến hành kiểm tra thực hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan quản lý DNCX, Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký hợp đồng gia công.
7. Đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan tại ICD:
Tại Điểm c, Khoản 5, Điều 57 hướng dẫn: Hàng hóa nhập khẩu không thuộc quy định tại Điểm a, b, c, d, đ Khoản 3, Điều 18, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP thì không được chuyển cửa khẩu về kho ngoại quan tại ICD.

Nay hướng dẫn lại như sau: Hàng hóa đưa từ nước ngoài vào kho ngoại quan (trừ hàng hóa quy định tại Điểm a, b, c Khoản 1, Điều 25, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ) trên vận đơn ghi “hàng hóa gửi kho ngoại quan”, mà kho ngoại quan đó nằm trong khu vực cảng nội địa (ICD) thì được chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu nhập về kho ngoại quan ghi trên vận đơn.

8. Đối với hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước có vận đơn không thể hiện là “hàng gửi kho ngoại quan” mà doanh nghiệp có nhu cầu gửi kho ngoại quan thì: 

Giao Cục trưởng Hải quan tỉnh, thành phố nơi có kho ngoại quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị của chủ hàng, căn cứ nội dung trình bày của chủ hàng, tình hình thực tế và các thông tin có được liên quan đến từng lô hàng nhập khẩu cụ thể để quyết định việc cho phép gửi kho ngoại quan với Điều kiện hàng hóa phải là nguyên liệu, vật tư, linh kiện để phục vụ sản xuất.

9. Đối với hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu niêm phong hải quan hướng dẫn tại Khoản 4, Điều 57:
9.1. Đối với hàng hóa nhập khẩu được chuyển cửa khẩu thuộc diện phải kiểm tra thực tế nhưng không đáp ứng yêu cầu niêm phong hải quan: 

- Việc xác định hàng hóa không đáp ứng yêu cầu niêm phong hải quan thuộc trách nhiệm của Doanh nghiệp và Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.

- Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu ghi kết quả xác định nêu trên vào đơn chuyển cửa khẩu và đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu kiểm tra thực tế hàng hóa.

9.2. Đối với hàng hóa nhập khẩu được chuyển cửa khẩu thuộc diện phải kiểm tra thực tế nhưng không đáp ứng yêu cầu niêm phong hải quan (hàng siêu trường, siêu trọng, hàng có yêu cầu bảo quản đặc biệt…) và không thể thực hiện việc kiểm tra thực tế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu:

- Việc xác định hàng hóa không đáp ứng yêu cầu niêm phong hải quan và không thể thực hiện việc kiểm tra thực tế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc trách nhiệm của Doanh nghiệp và Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.

- Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu ghi kết quả xác định nêu trên vào đơn chuyển cửa khẩu và đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập giao hàng hóa cho doanh nghiệp chịu trách nhiệm vận chuyển về địa Điểm kiểm tra ghi trong đơn đề nghị chuyển cửa khẩu và phải thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu biết tình trạng hàng hóa vận chuyển không được niêm phong. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đảm bảo nguyên trạng hàng hóa và vận chuyển hàng hóa không được niêm phong hải quan về địa Điểm quy định.

9.3. Căn cứ để xác định hàng hóa không đáp ứng yêu cầu niêm phong hải quan là: tên hàng, tính chất, chủng loại hàng hóa và quy cách đóng gói do doanh nghiệp khai trên tờ khai hải quan, vận tải đơn (B/L), phiếu đóng gói (P/L)…

10. Về niêm phong hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu hướng dẫn tại Điểm c, Khoản 6, Điều 57: 
10.1. Đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu thuộc diện được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa thì không thực hiện niêm phong hải quan, thủ tục thông quan theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp hàng miễn kiểm tra thực tế nhưng có dấu hiệu vi phạm thì phải kiểm tra thực tế hàng hóa tại cửa khẩu nhập, thủ tục kiểm tra thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

10.2. Đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu thuộc diện phải kiểm tra thực tế thì thực hiện niêm phong theo hướng dẫn tại Điểm c, Khoản 6, Điều 57, Thông tư 79/2009/TT-BTC (trừ các hàng hóa nêu tại Điểm 9.2, 9.3 nêu trên).

11. Về việc tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhưng không phải đăng ký danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẫu miễn thuế: 
Tại Điểm a1, Khoản 2, Điều 102 hướng dẫn: Người nộp thuế phải tự tính, khai số tiền thuế được miễn cho từng mặt hàng, tờ khai hải quan như đối với trường hợp phải nộp thuế…

Hướng dẫn trên không thực hiện đối với việc nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và xuất khẩu sản phẩm thuộc loại hình gia công.

12. Về việc hoàn thuế đối với trường XNK tại chỗ hướng dẫn tại Điểm b.8, Khoản 5, Điều 112:
Hướng dẫn tại Điểm b.8, Khoản 5, Điều 112 áp dụng đối với thuế nhập khẩu thu vào hàng hóa XNK tại chỗ. Do đó, nếu trường hợp cơ quan hải quan đã thu thuế nhập khẩu khi DN nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam và thu tiếp thuế nhập khẩu khi XNK tại chỗ được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp khi làm thủ tục nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

13. Về xử lý hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp doanh nghiệp nợ chứng từ thanh toán hướng dẫn tại Điểm d, Khoản 6, Điều 127:
Đề nghị phân biệt 02 trường hợp để xử lý:

- Nếu đã đến thời hạn phải thanh toán, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ hoàn thuế nhưng doanh nghiệp chưa xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì căn cứ vào văn bản đề nghị của doanh nghiệp được hoàn thuế trước, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra theo Điểm d Khoản 6 Điều 127 Thông tư 79/2009/TT-BTC.

- Nếu chưa đến hạn phải thanh toán (được thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng) dẫn đến thời hạn phải nộp hồ sơ hoàn thuế và doanh nghiệp đã nộp hồ sơ hoàn thuế và chưa có chứng từ thanh toán do chưa đến hạn thanh toán thì thực hiện theo Điểm d Khoản 2 Điều 131.

14. Về việc đóng dấu thanh Khoản và đóng dấu hoàn thuế trên tờ khai gốc hải quan khi thanh Khoản: 
Tại Điểm d, Khoản 2, Điều 35 hướng dẫn: Cơ quan Hải quan khi tiến hành thanh Khoản phải đóng dấu “đã thanh Khoản” trên tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhập khẩu gốc lưu tại đơn vị và tờ khai hải quan gốc người khai hải quan lưu...

Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 129 hướng dẫn: Đóng dấu hoàn thuế (không thu thuế) trên tờ hải quan gốc lưu tại doanh nghiệp tại lần làm thủ tục hoàn thuế (không thu thuế) cuối cùng.

Nay hướng dẫn thực hiện như sau: 

- Đối với trường hợp thanh Khoản nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để SXXK có thuế suất thuế nhập khẩu 0% thì cơ quan hải quan chỉ thực hiện đóng dấu “đã thanh Khoản” theo hướng dẫn tại Điểm d, Khoản 2, Điều 35 nêu trên.

- Đối với trường hợp thanh Khoản, hoàn thuế nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để SXXK thuộc loại có thuế thì cơ quan hải quan chỉ thực hiện đóng dấu “hoàn thuế (không thu thuế)” theo hướng dẫn tại Điểm c, Khoản 2, Điều 129 nêu trên (không thực hiện đóng dấu đã thanh Khoản theo hướng dẫn tại Điểm d, Khoản 2, Điều 35).

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện và thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để được giải quyết kịp thời./.

 

	 
Nơi nhận: 
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (để thực hiện);
- Tổng cục Hải quan (để chỉ đạo);
- Lưu VT, TCHQ.
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